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Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận, Huyện; 

- Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông; 

- Giám đốc các Trung tâm Giáo dục thường xuyên; 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ công văn số 2453/GDĐT-TC ngày 10/08/2015 của Sở Giáo dục và Đào 
tạo về Kế hoạch tập huấn lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT 

trong dạy học”; 

Căn cứ văn bản số 18/TTTT-CTGD ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Trung tâm 

Thông tin và Chương trình Giáo dục về kế hoạch tổ chức lớp tập huấn Chương trình 

“Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” đợt 2. 

Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục thông báo địa điểm, thời gian 

tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT&TT trong dạy học” - đợt 2 
cụ thể như sau: 

I/- Hình thức tổ chức lớp tập huấn: 

- Học viên tham dự lớp tập huấn sẽ học tập trung 04 buổi kết hợp với trao đổi, 
giải quyết tình huống qua các công cụ online. 

- Thời gian tập huấn cụ thể như sau: 

 Lớp thứ 7, CN (ngày 28, 29/11/2015)(Sáng từ 7g30 đến 11g30; chiều từ 

13g30 đến 17g00) 

- Địa điểm tập huấn:   

+ Trường ĐH Hoa Sen – số 8 Nguyễn Văn Tráng, Quận 1. 

II/ Thành phần tham dự: 

Danh sách đính kèm. 

Lưu ý: Các giáo viên đã đăng ký học và đóng tiền (kể cả giáo viên đăng ký học 

các ngày thứ 3, 5 và thứ 4, 6) sẽ được xếp lịch học vào 2 ngày (ngày 28, 

29/11/2015). Trường hợp giáo viên không thể thu xếp học vào 2 ngày trên sẽ rời 

sang đầu tháng 1 năm 2016. 

 

Về địa điểm, thời gian tổ chức lớp 
tập huấn Chương trình “Nâng cao 
năng lực ứng dụng CNTT&TT 
trong dạy học” đợt 2. 



III/ Yêu cầu đối với giáo viên khi tham gia tập huấn 

- Mang theo máy tính xách tay (laptop) khi tham gia tập huấn. 

- Có tài khoản facebook cá nhân. 

Thông tin liên lạc ban tổ chức lớp tập  huấn: 

Trung tâm thông tin và Chương trình Giáo dục (Bà Đinh Thị Phương Thảo - 
chuyên viên) 

66-68 Lê Thánh Tôn, Ph. Bến Nghé, Quận 1 

Điện thoại: 3.829.18.75 

E_mail: tttt_ctgd@hcm.edu.vn 

để được hướng dẫn tổ chức thực hiện. 

Vì tính cần thiết của chương trình tập huấn, Trung tâm Thông tin và Chương 

trình giáo dục đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tích cực triển khai chương trình theo 

đúng tiến độ, kế hoạch./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện) 
- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo) 
- Phòng GDTiH, GDTrH, GDTX, 

GDCN&ĐH (để phối hợp) 

- Lưu VT, TTTT. 

 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 
 

 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

 
Lƣu ý: Một số đơn vị và cá nhân đã chuyển khoản cho Trung tâm Thông tin và 

Chương trình Giáo dục không theo đúng yêu cầu nên không xác định được tên giáo 

viên, đơn vị công tác vì vậy chưa có tên trong danh sách học. Đề nghị liên hệ trực tiếp 

với cô Đinh Thị Phương Thảo - chuyên viên 

Điện thoại: 3.829.18.75 

E_mail: dinhthao@hcm.edu.vn 

để bổ sung danh sách lớp học. 
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Lớp Ứng dụng 11: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Nguyễn Ngọc Trâm   MN 11B Quận Bình Thạnh 

2 Huỳnh Thị Ngọc Thanh   MN 11B Quận Bình Thạnh 

3 Thạch Minh Hoàng Toán TT GDTX Huyện Bình Chánh 

4 Nguyễn Văn Quang   TT GDTX Huyện Bình Chánh 

5 Lê Trường Trị Tin học TT GDTX Quận 12 

6 Nguyễn Thị Bích Thuận Toán TT GDTX Quận 12 

7 Nguyễn Thị Lý Văn TT GDTX Quận 12 

8 Lâm Hồng Dũng Tiểu học TH - THCS - THPT Việt Úc 

9 NGUYỄN THỊ THỦY Tiểu học TH - THCS - THPT Việt Úc 

10 ĐINH VĂN HỮU Tiểu học TH - THCS - THPT Việt Úc 

11 NGUYỄN THỊ ÁI NHI Tiểu học TH - THCS - THPT Việt Úc 

12 Trần Quốc Bảo Châu Tiểu học TH - THCS - THPT Việt Úc 

13 Nguyễn Thị Bích Thuận Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

14 Cao Ngọc Kiều My Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

15 Huỳnh Thị Thanh Trang Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

16 Nguyên Thị Diệu Nga Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

17 Đinh Hoàng Hiền Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

18 Ngô Thị Nguyệt Thảo Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

19 Hồng Phượng Yến Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

20 Nguyễn Kim Chi Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

21 Nguyễn Thị Diễm Hằng Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

22 Ngô Ngọc Thiên Trang Ngoại ngữ TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

23 Võ Thị Bích Liễu Tiểu học TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

24 Vũ Thị Lan Anh Âm nhạc TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

25     TH An Phú Tây - Huyện Bình Chánh 

26 Trần Kim Châu Tiểu học TH Chính Nghĩa Quận 5 

27 Lê  Thị Kim Ngọc Tiểu học TH Chính Nghĩa Quận 5 

28 Vũ Khắc Điệp Tiểu học TH Chính Nghĩa Quận 5 

29 Dương Minh Khanh Tiểu học TH Chính Nghĩa Quận 5 

30 Hồ Ngọc Thanh Tiểu học TH Chính Nghĩa Quận 5 

31 Đỗ Thị Oanh Tiểu học TH Đặng Trần Côn Quận 4 

32 Nguyễn Mỹ Kim Tiểu học TH Đặng Trần Côn Quận 4 

33 Bùi Thị Hải Yến Tiểu học TH Hồng Hà Quận Bình Thạnh 

34 Nguyễn Hoàng Duyên   TH Hồng Hà Quận Bình Thạnh 
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Lớp Ứng dụng 12: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Ngô Yến Linh   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

2 Huỳnh Thị Ngọc Giàu   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

3 Dư Kim Thủy   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

4 Nguyễn Thị Phương Hà   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

5 Lê Thị Mỹ Nữ   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

6 Võ Thị Kim Phượng   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

7 Đỗ Hoài An   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

8 Trần Thị Nhung   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

9 Lâm Kim Long   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

10 Trịnh Thúy Hồng   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

11 Phạm Trần Phương Thảo   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

12 Trần Thị Thùy Dương   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

13 Trần Thị Yến Nhi   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

14 Ngô Thị Tuyết Mai   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

15 Nguyễn Thị Vân   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

16 Đinh Văn Thiện   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

17 Lê Thị Thanh Thủy   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

18 Pham Thị Kiều Diễm   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

19 Cao Lê Linh Chi   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

20 Phan Thị Trì   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

21 Nguyễn Thị Hương Giang   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

22 Ngô Thị Lan   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

23 Nguyễn Trung Hậu   TH Bình Hưng Hòa - Q. Bình Tân 

24 Đỗ Thị Thu Trang Tiểu học TH Hoà Bình Quận 1 

25 Huỳnh Thị Thảo Tin học TH Hoà Bình Quận 1 

26 Hồng Thanh Sơn Tin học TH Hoà Bình Quận 1 

27 Trần Trương Tùng Nhân Tin học TH Hoà Bình Quận 1 

28 Nguyễn Trung Hậu Thể dục TH Hoà Bình Quận 1 

29 Phạm Phú Hồng Đào Tiểu học TH Hoà Bình Quận 1 

30 Phan Thị Thanh Thủy   TH Phạm Ngọc Thạch 

31 Lê Thị Thùy Trang   TH Phạm Ngọc Thạch 

32 Trịnh Phương Thanh Nhàn   TH Phạm Ngọc Thạch 

33 Hoàng Thị Thùy Ly   TH Phạm Ngọc Thạch 

34 Võ Ngọc Huỳnh   TH Phạm Ngọc Thạch 
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Lớp Ứng dụng 13: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Lý Thị Tuyết Nhi Tiểu học TH Lê Đình Chinh Quận 5 

2 Hà Thị Xuân Hương Tiểu học TH Lê Đình Chinh Quận 5 

3 Hoàng Thị Việt Hương Tiểu học TH Lê Đình Chinh Quận Bình Thạnh 

4 Nguyễn Thị Hà Vân Tin học TH Lê Quang Định Huyện Nhà Bè 

5 Nguyễn Đình Tùng Tiểu học TH Lý Nhơn Quận 4 

6 Nguyễn Thọ Quang Tin học TH Lý Nhơn Quận 4 

7 NGUYỄN THỊ HỒNG THUẬN Tiểu học TH Tăng Bạt Hổ B Quận 4 

8 PHAN ANH TUẤN Tiểu học TH Tăng Bạt Hổ B Quận 4 

9 Hứa Thị Thùy Linh   TH Vĩnh Lộc 1 - Huyện Bình Chánh 

10 Trần Minh Phương Tin học THCS An Lạc Quận Bình Tân 

11 Bùi Trung Hiếu Địa Lí THCS Bình Đông Quận 8 

12 Lục Minh Khanh   THCS Bình An - Quận 8 

13 Võ Thị Ngọc Duyên Tin học THCS Bình Lợi Trung Quận Bình Thạnh 

14 Nguyễn Xuân Huyền   THCS Bình Tây 

15 Âu Thái Ngọc Tin học THCS Bông Sao A Quận 8 

16 Nguyễn Đặng Trung Hiếu Tin học THCS Đồng Khởi Quận 1 

17 Tạ Vân Anh Vật lí THCS Khánh Hội A Quận 4 

18 Võ Thị Diệu Hạnh Lịch Sử THCS Khánh Hội A Quận 4 

19 Lê Văn Thanh Tin học THCS Khánh Hội A Quận 4 

20 Nguyễn Thị Thu Thảo Địa THCS Kim Đồng Quận 5 

21 Nguyễn Thị Anh Đào Mỹ thuật THCS Kim Đồng Quận 5 

22 ĐẶNG NGỌC MAI KHANH Ngoại ngữ THCS Kim Đồng Quận 5 

23 Vũ Thị Ngọc Diệp Ngữ văn THCS Kim Đồng Quận 5 

24 Đặng Kim Ngân Ngữ văn THCS Kim Đồng Quận 5 

25 Nguyễn Thị Minh Thi Hóa học THCS Phan Đăng Lưu Quận 8 

26 Hoàng Tuấn Vũ   THCS Phú Lợi - Quận 8 

27 Nguyễn Ngọc Vân Thy Tiểu học TH Lê Đình Chinh Quận 11 

28 Đoàn Thanh Thủy Vật lí THCS Lê Tấn Bê Quận Bình Tân 

29 Trần Kim Phượng Ngữ văn THCS Lê Tấn Bê Quận Bình Tân 

30 Nguyễn Công Đoàn Lịch Sử THCS Lê Tấn Bê Quận Bình Tân 

31 Lê Thị Tố Vĩ Sinh học THCS Lê Tấn Bê Quận Bình Tân 

32 Nguyễn Thị Huỳnh Bích   THCS Lê Tấn Bê Quận Bình Tân 

33 Nguyễn Đình Phụng Tin học THCS Lý Tự Trọng Quận Gò Vấp 

34 Đặng Bá Tiến Sinh học THCS Lý Thường Kiệt Quận Bình Tân 
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Lớp Ứng dụng 14: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Nguyễn Thành Long Vật lí THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp 

2 Nguyễn Đình San Toán THCS Phan Tây Hồ Quận Gò Vấp 

3 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Toán THCS Tam Bình Quận Thủ Đức 

4 Nguyễn Thế Vinh Hóa học THCS Tăng Bạt Hổ A Quận 4 

5 Nguyễn Thị Ngọc Trâm Lịch sử THCS Tăng Bạt Hổ A Quận 4 

6 Huỳnh Quang Vinh Tin học THCS Tăng Bạt Hổ A Quận 4 

7 Ngô Thị Thanh Tuyền   THCS Tùng Thiện Vương - Quận 8 

8 Trần Đức Duy Toán THCS Vân Đồn Quận 4 

9 NGUYỄN THỊ MINH THẮM Tin học THCS Vân Đồn Quận 4 

10 Võ Thị Diễm Ngữ văn THCS Vân Đồn Quận 4 

11 LÂM THỊ NỤ CN THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

12 Lê Minh Dũng   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

13 Bành Vân Phương   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

14 Huỳnh Thị Mỹ Dung   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

15 Trần Thị Hải Anh   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

16 Lê Thị Huyền Trang   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

17 Bùi Thị Lan Anh   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

18 Lê Thị Hương   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

19 Ngô Thị Tươi   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

20 Lê Thị Thảo   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

21 Bùi Thị Mai Toán THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

22 Bùi Văn Trọng Thể dục THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

23 Lê Thị Đào Hóa học THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

24 Nguyễn Thị Yến Ngữ văn THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

25 TRẦN BÁ ĐỨC Thể dục THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

26 Trần Thị Miền Ngữ văn THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

27 Trương Văn Thịnh Âm nhạc THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

28 Nguyễn Thị Thuần Toán THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

29 Nguyễn Thị Tuyết Nga Hóa học THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

30 Đỗ Thị Thu Hường Ngữ văn THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

31 Đỗ Thị Nhàn Toán THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

32 Đào Thị Huệ Ngữ văn THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

33 Huỳnh Mai Thảo Toán THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

34 Lê Thị Nga Toán THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 

35 Nguyễn Thị Dung   THCS Vĩnh Lộc B - Huyện Bình Chánh 
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Lớp Ứng dụng 15: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Đoàn Xuân Nhung Ngữ văn THCS Võ Trường Toản Quận 1 

2 Vu Ngoc Mai Ngoại ngữ THCS Võ Trường Toản Quận 1 

3 Nguyễn Thị Hiếu Thảo   THCS Võ Trường Toản Quận 1 

4 Huỳnh Thanh Duy   THCS Võ Trường Toản Quận 1 

5 Phạm Nguyên Bản Tin học Trung học Thực hành Sài Gòn 

6 Nguyễn Quốc Chiến Tin học Trung học Thực hành Sài Gòn 

7 Chu Thị Lan   THPT Hùng Vương 

8 Trần Thị Kim Anh   THPT Hùng Vương 

9 Trương Thế Toàn   THPT Hùng Vương 

10 NGUYỄN PHÚC HẬU   THPT Hoàng Hoa Thám 

11 PHẠM THỊ TUYẾT   THPT Hoàng Hoa Thám 

12 LÝ THỊ NGỌC LINH    THPT Hoàng Hoa Thám 

13 PHẠM THỊ NGỌC TRÂM   THPT Hoàng Hoa Thám 

14 Lư Thị Kim Cúc Hóa học THPT Long Trường 

15 Trương Thị Yến Toán THPT Năng Khiếu TDTT 

16 Vũ Bảo Quỳnh Vật lí THPT Năng Khiếu TDTT 

17 Nguyễn Ngọc Đoan Trang   THPT Nguyễn Thượng Hiền 

18 Lê Tấn Lĩnh   THPT Nguyễn Thượng Hiền 

19 Trần Hồng Quang   THPT Nguyễn Thượng Hiền 

20 Trần Tuấn Anh Giáo viên Toán  THPT Trần Hưng Đạo 

21 Trần Thị Thu Thủy Giáo viên Lý THPT Trần Hưng Đạo 

22 Phạm Thị Anh Thư  Giáo viên Hóa THPT Trần Hưng Đạo 

23 Nguyễn Hồng Thủy Giáo viên Sinh THPT Trần Hưng Đạo 

24 Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Văn THPT Trần Hưng Đạo 

25 Lê Thu Hà                                                                                                                                                                                                                                                                   Giáo viên Sử THPT Trần Hưng Đạo 

26 Dương Thị Ngọc Sương                                                                        TTCM tổ Địa                  THPT Trần Hưng Đạo 

27 Nguyễn Thị Ngân Giáo viên Tin THPT Trần Hưng Đạo 

28 Hồ Thị Ánh Loan Giáo viên Anh THPT Trần Hưng Đạo 

29 Trần Ngọc Thạch Giáo viên TD THPT Trần Hưng Đạo 

30 Bùi Anh Tú  Giáo viên QP THPT Trần Hưng Đạo 

31 Lê Thị Vân Giáo viên GDCD THPT Trần Hưng Đạo 

32 Trần Văn Quỳnh   THPT Trưng Vương 

33 Huỳnh Thanh Loan Ngoại ngữ THPT Trưng Vương 

34 Phạm Thị Thanh Tân Hóa học THPT Trưng Vương 

35 Trần Thị Quỳnh Anh Ngữ văn THPT Trưng Vương 
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Lớp Ứng dụng 16: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Lê Thị Loan Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

2 Nguyễn Thu Trang Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

3 Lã Thị Quỳnh Lương Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

4 Bùi Thị Thắm Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

5 Nguyễn Thị Thủy Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

6 Phan Thị Thanh Giang Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

7 Trần Thị Hiền Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

8 Đoàn Thị Ngọc Sáng Ngữ Văn THPT Đào Sơn Tây 

9 Nguyễn Thị Hường Lịch sử THPT Đào Sơn Tây 

10 Lê Thị Xuân Lịch sử THPT Đào Sơn Tây 

11 Lê Thị Bé Lịch sử THPT Đào Sơn Tây 

12 Phạm Thị Mỵ GDCD THPT Đào Sơn Tây 

13 Trần Thị Hải Địa lí THPT Đào Sơn Tây 

14 Vũ Thị Hiền Linh Công nghệ THPT Đào Sơn Tây 

15 Hoàng Thị Hương Công nghệ THPT Đào Sơn Tây 

16 Văn Thị Thu Ngân   THPT Trung Phú 

17 Nguyễn Thị Sương   THPT Trung Phú 

18 Lê Văn Út   THPT Trung Phú 

19 Trần Thị Châu Pha   THPT Trung Phú 

20 Nguyễn Thị Hồng Hạnh   THPT Trung Phú 

21 Huỳnh Thị Yến Phương   THPT Trung Phú 

22 Nguyễn Thị Như Ý   THPT Trung Phú 

23 Nguyễn Thị Hoàng Oanh   THPT Trung Phú 

24 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

25 Diệp Nguyễn Thanh Hiền Thể dục TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

26 Phạm Hồng Sương Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

27 Huỳnh Công Thành Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

28 Nguyễn Thị Cao Thắng Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

29 TRẦN THỊ HIỀN NHÂN Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

30 Trần Thị Bích Lệ Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

31 Diệp Nguyễn Thanh Hiền Thể dục TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

32 Ngô Thị Mỹ Hạnh Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

33 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ngoại ngữ TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

34 Phùng Thị Thanh Trang Tin học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 

35 TRẦN NGUYỄN THANH ĐA Tiểu học TH Tân Quý Tây Huyện Bình Chánh 
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Lớp Ứng dụng 17: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Hoàng Đức Thịnh  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

2 Nguyễn Thị Thu Hương  Văn THPT Trần Văn Giàu 

3 Ngô Lê Thiên Hà  Văn THPT Trần Văn Giàu 

4 Nguyễn Thị Hồng Bích  Văn THPT Trần Văn Giàu 

5 Phạm Thị Phương Linh  Văn THPT Trần Văn Giàu 

6 Đinh Thị Hà  Văn THPT Trần Văn Giàu 

7 Nguyễn Thụy Thanh Tâm  Văn THPT Trần Văn Giàu 

8 Phan Văn Phong  Văn THPT Trần Văn Giàu 

9 Trần Viết Huy  Văn THPT Trần Văn Giàu 

10 Nguyễn Thị Hương Thảo  Văn THPT Trần Văn Giàu 

11 Trần Đình Nam  Toán THPT Trần Văn Giàu 

12 Trần Đức Lộc  Toán THPT Trần Văn Giàu 

13 Võ Công Trạng  Toán THPT Trần Văn Giàu 

14 Võ Thị Lương  Toán THPT Trần Văn Giàu 

15 Nguyễn Văn Toàn  Toán THPT Trần Văn Giàu 

16 Phạm Nguyên Sang  Toán THPT Trần Văn Giàu 

17 Nguyễn Thị Thùy Dương  Toán THPT Trần Văn Giàu 

18 Lý Anh Tuấn  Toán THPT Trần Văn Giàu 

19 Phạm Đình Khôi  Toán THPT Trần Văn Giàu 

20 Đặng Quang Vinh  Toán THPT Trần Văn Giàu 

21 Lê Phước Thành  Toán THPT Trần Văn Giàu 

22 Phạm Nguyễn Trà My  Toán THPT Trần Văn Giàu 

23 Hàng Thị Hiền  Sử THPT Trần Văn Giàu 

24 Nguyễn Thị Hồng Nhung  Sử THPT Trần Văn Giàu 

25 Đỗ Thị Hạt  Sử THPT Trần Văn Giàu 

26 Phạm Thị Kim Anh  Sinh THPT Trần Văn Giàu 

27 Nguyễn Huỳnh Bích Trang  Sinh THPT Trần Văn Giàu 

28 Võ Thị Mai Dung  Sinh THPT Trần Văn Giàu 

29 Nguyễn Thị Lý  Sinh THPT Trần Văn Giàu 

30 Nguyễn Trường Thi  GD quốc phòng THPT Trần Văn Giàu 

31 Nguyễn Thị Lành  GD quốc phòng THPT Trần Văn Giàu 

32 Nguyễn Ngọc Đoan Trang  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

33 Nguyễn Đình Bảo Thy  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

34 Trương Ngọc Anh Thư  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

35 Trần Thị Chu Điệp  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

36 Trần Lê Chương Đài  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 
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Lớp Ứng dụng 18: Thời gian tập huấn: Ngày 28, 29 tháng 11 năm 2015 

STT Họ và tên Môn dạy Đơn vị 

1 Nguyễn Thị Hồng Miên  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

2 Trần Hồ Thu Thủy  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

3 Nguyễn Thị Lành  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

4 Nguyễn Hoàng Duy  Ngoại ngữ THPT Trần Văn Giàu 

5 Trương Xuân Cửu  Lý THPT Trần Văn Giàu 

6 Đinh Xuân Thịnh  Lý THPT Trần Văn Giàu 

7 Phạm Thị Hợp  Lý THPT Trần Văn Giàu 

8 Nguyễn Trần Thị Hoa  Lý THPT Trần Văn Giàu 

9 Hoàng Thạch Công  Lý THPT Trần Văn Giàu 

10 Nguyễn Tấn Đạt  Lý THPT Trần Văn Giàu 

11 Nguyễn Thị Ngân Ánh  Lý THPT Trần Văn Giàu 

12 Trương Hoàng Anh  Lý THPT Trần Văn Giàu 

13 Nguyễn Thị Thanh Hòa  Lý THPT Trần Văn Giàu 

14 Nguyễn Thị Tố Nhi  Lý THPT Trần Văn Giàu 

15 Tạ Thị Hồng Hà  Tin học THPT Trần Văn Giàu 

16 Phạm Thị Tuyết  Tin học THPT Trần Văn Giàu 

17 Võ Sĩ Hùng  Tin học THPT Trần Văn Giàu 

18 Nguyễn Đình Vương  Tin học THPT Trần Văn Giàu 

19 Kiều Tân Khoa  Tin học THPT Trần Văn Giàu 

20 Lê Văn Hiến  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

21 Kiều Nguyễn Tường Vy  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

22 Nguyễn Thị Thu Hiền  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

23 Nguyễn Tiến Thịnh  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

24 Bùi Anh Duy  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

25 Nguyễn Thị Phương Thảo  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

26 Lê Hương Thảo  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

27 Nguyễn Thanh Sơn  Hóa THPT Trần Văn Giàu 

28 Mai Trọng Trường  GDCD THPT Trần Văn Giàu 

29 Lê Thị Thúy  GDCD THPT Trần Văn Giàu 

30 Vũ Thị Quỳnh Anh  Địa THPT Trần Văn Giàu 

31 Hoàng Thị Liên  Địa THPT Trần Văn Giàu 

32 Hoàng Trà My  Địa THPT Trần Văn Giàu 

33 Nguyễn Tuấn Kiệt  Thể dục THPT Trần Văn Giàu 

34 Nguyễn Duy Châu  Thể dục THPT Trần Văn Giàu 

35 Đinh Văn Thuận  Thể dục THPT Trần Văn Giàu 

36 Nguyễn Duy Thành  Thể dục THPT Trần Văn Giàu 

37 Nguyễn Hoàng Nam  Thể dục THPT Trần Văn Giàu 

 


